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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 14/2014/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chí ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 191/TTr-SNV ngày 
09/05/2014, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh tiêu chí ñánh giá, 

xếp loại chính quyền cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm ðình Cự 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Tiêu chí ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2014/Qð-UBND  
ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. ðối tượng ñiều chỉnh, phạm vi áp dụng 
Quy ñịnh này quy ñịnh về tiêu chí ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở, áp 

dụng ñối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi tắt là UBND 
cấp xã) trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Mục ñích, yêu cầu ñánh giá, xếp loại 
ðánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở ñể xem xét toàn diện các hoạt ñộng 

quản lý nhà nước của UBND cấp xã, phát huy các nhân tố tích cực, tạo ñộng lực thi 
ñua hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
ñối với UBND cấp xã. 

Việc ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở phải gắn với tổng kết công tác 
năm của UBND cấp xã, ñảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, ñúng thực chất, 
khắc phục bệnh thành tích trong ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở. 

Trên cơ sở ñánh giá, xếp loại ñề ra chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao 
chất lượng hoạt ñộng của chính quyền cơ sở. 

 
Chương II 

TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
 

ðiều 3. Tiêu chí ñánh giá 
1. Chấp hành tốt chủ trương của ðảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước trên ñịa bàn (15 ñiểm), cụ thể: 
a) Tổ chức thực hiện nghiêm, ñúng thời gian quy ñịnh các chủ trương, ñường 

lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội ñồng nhân 
dân, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; xây dựng và thực 
hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và 
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các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; hàng năm có tổ chức họp ñánh giá kết quả 
thực hiện quy chế phối hợp (5 ñiểm). 

b) Có xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phù hợp với tình hình của ñịa 
phương và thực hiện ñúng theo quy chế ñã xây dựng; chỉ ñạo thực hiện tốt việc tự 
quản ở các thôn, buôn, khu phố (5 ñiểm). 

c) Quản lý tốt hồ sơ, bản ñồ, mốc ñịa giới hành chính theo quy ñịnh; kịp thời 
giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền không ñể tồn ñọng kéo dài 
hoặc xảy ra tình trạng khiếu kiện ñông người; không ban hành những văn bản trái 
thẩm quyền và trái pháp luật (5 ñiểm). 

2. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng (45 
ñiểm), cụ thể: 

a) Về xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế. 
- Hoàn thành các mục tiêu kinh tế ñược Ủy ban nhân dân cấp trên giao và 

Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân cùng cấp giao; quản lý và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn từ quỹ của nhân dân ñóng góp, các dự án, các chương trình mục tiêu 
ñược cấp trên giao thực hiện trên ñịa bàn; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, có tốc ñộ 
tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân ñầu người năm sau cao hơn năm trước (5 
ñiểm). 

- Có 50% trở lên ñường giao thông, cơ sở vật chất trường học cơ bản ñạt tiêu 
chuẩn; Trạm Y tế có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ñạt chuẩn quốc gia; có chương 
trình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ñảm bảo vệ sinh môi trường; quản lý tốt 
về xây dựng, nhà ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở ñịa phương (5 ñiểm). 

b) Về văn hóa - xã hội và môi trường. 
- Văn hóa, thể dục, thể thao: phát triển tốt trên các lĩnh vực văn hóa, văn 

nghệ, thông tin, cổ ñộng; bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 
ñã ñược Nhà nước công nhận; trên 75% ñơn vị ñạt tiêu chuẩn thôn, buôn, khu phố 
văn hóa; có trên 50% số nhà văn hóa thôn, buôn, khu phố ñạt chuẩn; không có tệ 
nạn xã hội (nghiện hút, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị ñoan) và các hủ tục lạc lậu trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội (5 ñiểm). 

- Y tế: thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban ñầu và khám chữa bệnh cho 
nhân dân; thực hiện các mục tiêu Chương trình quốc gia về y tế cộng ñồng; phát 
hiện, báo cáo, ứng phó kịp thời và có hiệu quả các biến ñộng về thiên tai, dịch 
bệnh; thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác dân số, kế hoạch hóa gia ñình và 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em; làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt ñộng y, dược tư 
nhân (5 ñiểm).  
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- Giáo dục: củng cố vững chắc kết quả phổ cập tiểu học ñúng ñộ tuổi và 
trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện phổ cập trình ñộ trung học cho thanh niên; làm 
tốt công tác chống tái mù chữ; các nhà trẻ, lớp mẫu giáo ñủ phòng học và có 100% 
số cháu trong ñộ tuổi mẫu giáo ñược ñến trường; trên 90% học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở ñược tiếp tục vào học trung học phổ thông và tương ñương (5 
ñiểm). 

- Chính sách xã hội: thực hiện tốt việc xóa ñói, giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm xuống dưới 7%; thực hiện tốt chính sách ñối với người có công với nước và 
thực hiện tốt công tác từ thiện nhân ñạo; có trên 40% lao ñộng ñược ñào tạo nghề, 
giải quyết tốt việc làm cho người lao ñộng (5 ñiểm). 

- Môi trường: ðối với phường, thị trấn có 90% hộ ñược sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh, trong ñó 60% sử dụng nước sạch; ðối với xã có 70% hộ ñược sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong ñó 50% sử dụng nước sạch. Làm tốt công 
tác bảo vệ môi trường, thu gom rác phế thải sinh hoạt; phát triển cây xanh và các 
công trình công cộng; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang theo quy hoạch, ñảm bảo vệ 
sinh, môi trường và văn hóa (5 ñiểm). 

c) Về an ninh - quốc phòng. 
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ hộ tịch, 

hộ khẩu; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân 
bằng biện pháp hòa giải ngay từ thôn, buôn, khu phố; xây dựng lực lượng công an 
cấp xã trong sạch vững mạnh, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; 
chủ ñộng giải quyết tốt ñơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp xã, không ñể khiếu kiện ñông người, kéo dài, vượt cấp; hạn chế các vụ tai nạn 
giao thông và tệ nạn xã hội xãy ra trên ñịa bàn (5 ñiểm). 

- Quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ñủ số lượng, ñảm bảo chất lượng, thực hiện tốt 
chính sách hậu phương quân ñội; thường xuyên chăm lo công tác huấn luyện, xây 
dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị ñộng viên ñủ tỷ lệ theo quy ñịnh, 
ñảm bảo về chất lượng chính trị, phát huy hiệu quả khi cần thiết (5 ñiểm). 

3. Công khai minh bạch, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn (10 ñiểm), cụ thể: 

a) Thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt ñộng của chính quyền trước 
nhân dân (thông qua việc niêm yết rõ ràng ở nơi công cộng, thông báo trực tiếp với 
dân qua tiếp xúc cử tri và qua hệ thống ñài truyền thanh); trên 80% cử tri nhận 
ñược các thông tin cần thiết về chủ trương của ðảng, pháp luật của nhà nước và 
quy ñịnh của ñịa phương (4 ñiểm). 
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b) Có cơ chế và hình thức lấy ý kiến của nhân dân trước khi Ủy ban nhân dân 
quyết ñịnh những vấn ñề liên quan ñến quyền, lợi ích của nhân dân (3 ñiểm). 

c) Những công việc thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của nhân dân theo quy 
ñịnh của pháp luật ñược thực hiện ñầy ñủ nghiêm túc; có hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm 
tra thường xuyên việc thực hiện Quy chế dân chủ; hàng năm có báo cáo sơ kết, 
ñánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng ñiển hình, có biện pháp khắc phục những yếu 
kém (3 ñiểm). 

4. Thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở; ñẩy mạnh cải 
cách hành chính (20 ñiểm), cụ thể: 

a) Thực hiện chế ñộ chính sách và bố trí cán bộ, công chức trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; có kế hoạch công tác cụ thể, 
kiểm tra, ñôn ñốc, ñảm bảo thời gian làm việc theo quy ñịnh; hàng năm có nhận 
xét, ñánh giá xếp loại cán bộ, công chức; quản lý, lưu trữ, khai thác sử dụng hồ sơ 
cán bộ, công chức theo quy ñịnh; thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm 
minh (5 ñiểm). 

b) Ban hành các văn bản ñúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, nội dung các 
văn bản ñảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; 
có ñầy ñủ các loại sổ sách theo dõi quản lý văn bản theo quy ñịnh; thực hiện tốt 
công tác thông tin, báo cáo chính xác, ñầy ñủ kịp thời theo quy ñịnh và yêu cầu của 
cơ quan quản lý cấp trên (5 ñiểm). 

c) Trụ sở làm việc có ñầy ñủ trang thiết bị cần thiết ñể tiếp công dân và giải 
quyết các công việc hàng ngày; thực hiện tốt chế ñộ thanh tra, kiểm tra, chế ñộ tiếp 
dân theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết 
công việc ñối với tổ chức và công dân theo hướng công khai, nhanh gọn, ñúng pháp 
luật (5 ñiểm). 

d) ðơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, có hệ thống 
mạng nội bộ (mạng LAN) và kết nối Internet, bảo ñảm an ninh thông tin hệ thống 
ñồng thời thực hiện việc trao ñổi sử dụng văn bản ñiện tử, thư ñiện tử công vụ trong 
hoạt ñộng của cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh (5 ñiểm). 

5. Nội bộ ñoàn kết, thống nhất, ñội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có phẩm 
chất, ñủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao (10 ñiểm), cụ thể: 

a) Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ ñoàn kết, thống nhất, 
không ñể xảy ra tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về ñạo ñức, lối sống (5 ñiểm).  

b) ðội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh, ñủ phẩm chất, năng lực, gương 
mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ñược giao; thực hiện tốt chương trình ñào tạo, 
bồi dưỡng theo quy ñịnh ñối với từng chức danh cán bộ, công chức (5 ñiểm). 
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ðiều 4. Xếp loại chính quyền cơ sở 
1. Chính quyền cơ sở xuất sắc ñạt từ 90 - 100 ñiểm. 
2. Chính quyền cơ sở khá ñạt từ 70 - 89 ñiểm. 
3. Chính quyền cơ sở trung bình ñạt từ 50 - 69 ñiểm. 
4. Chính quyền cơ sở yếu, kém ñạt dưới 50 ñiểm. 

ðiều 5. Quy trình ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở 
1. Căn cứ vào khung ñiểm và những kết quả ñạt ñược ở ñơn vị, UBND cấp 

xã tự rà soát, ñánh giá chấm ñiểm theo từng nội dung cụ thể, cách chấm ñiểm như 
sau:  

- ðối với tiêu chí 5 ñiểm: ñạt 95% trở lên chấm 5 ñiểm, từ 80% ñến 94% 
chấm 4 ñiểm, từ 70% ñến 79% chấm 3 ñiểm, từ 60% ñến 69% chấm 2 ñiểm, từ 
50% ñến 59% chấm 1 ñiểm, dưới 50% chấm 0 ñiểm.  

- ðối với tiêu chí 4 ñiểm: ñạt 95% trở lên chấm 4 ñiểm, từ 80% ñến 94% 
chấm 3 ñiểm, từ 70% ñến 79% chấm 2 ñiểm, từ 60% ñến 69% chấm 1 ñiểm, dưới 
60% chấm 0 ñiểm.  

- ðối với tiêu chí 3 ñiểm: ñạt 95% trở lên chấm 3 ñiểm, từ 80% ñến 94% 
chấm 2 ñiểm, từ 70% ñến 79% chấm 1 ñiểm, dưới 70% chấm 0 ñiểm. 

Sau khi chấm ñiểm xong, UBND cấp xã lập báo cáo kết quả tự xếp loại gửi 
về UBND cấp huyện chậm nhất là cuối tháng 11 hàng năm. 

2. Căn cứ vào mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả tự xếp loại 
của UBND cấp xã, UBND cấp huyện tổ chức ñánh giá và ra quyết ñịnh xếp loại 
chính quyền cơ sở trên ñịa bàn huyện. UBND cấp huyện gửi kết quả xếp loại về Sở 
Nội vụ chậm nhất là cuối tháng 12 hàng năm ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

ðiều 6. Khen thưởng và xử lý 
Kết quả ñánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở là ñiều kiện ñể bình xét các 

danh hiệu thi ñua. Hàng năm UBND cấp huyện tiến hành tổng kết, biểu dương 
khen thưởng UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lựa chọn 
UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu, xuất sắc 5 năm liền ñể ñề nghị UBND tỉnh 
xem xét, khen thưởng.    

ðối với UBND xã, phường, thị trấn còn yếu kém, chưa hoàn thành nhiệm vụ 
ñề ra, UBND cấp huyện phải có biện pháp chỉ ñạo, xử lý kịp thời nhằm củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt ñộng của chính quyền cơ sở. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan 
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1. Sở Nội vụ có trách nhiệm ñôn ñốc, theo dõi, tổng hợp kết quả phân loại 
báo cáo UBND tỉnh.  

2. UBND cấp huyện căn cứ vào Quy ñịnh này, tổ chức ñánh giá và ra quyết 
ñịnh xếp loại chính quyền cơ sở trên ñịa bàn huyện, báo cáo kết quả xếp loại về Sở 
Nội vụ ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

3. UBND cấp xã tổ chức phổ biến, quán triệt quy ñịnh này ñến cán bộ, công 
chức và nhân dân ở ñịa phương mình; hàng năm phối hợp với ðảng ủy, Hội ñồng 
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tiến 
hành ñánh giá, xếp loại chính quyền một cách nghiêm túc, chính xác, khách quan. 

ðiều 8. Sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh 
Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh, nếu có những vấn ñề khó khăn, vướng 

mắc, bất cập, các ñơn vị, ñịa phương liên quan có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) ñể xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi và bổ sung cho phù hợp./. 
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